	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 18/2022/NQ-HĐND
	Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC HÃNG TÀU BIỂN MỞ TUYẾN VẬN CHUYỂN CONTAINER VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER ĐI, ĐẾN CẢNG CHÂN MÂY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 8902/TTr-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh:
Chính sách này được áp dụng hỗ trợ cho các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Đối tượng áp dụng:
- Hãng tàu, đại lý hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa bằng container đi, đến cảng Chân Mây (trừ hàng tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh).
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan.
2. Chính sách hỗ trợ các hãng tàu, đại lý hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế
a) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ:
Hãng tàu biển, đại lý hãng tàu được phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container theo quy định và thực hiện trả hàng hoặc bốc hàng tại cảng Chân Mây theo tuyến với tần suất tối thiểu 02 chuyến cập cảng mỗi tháng.
b) Mức hỗ trợ 210.000.000 đồng/chuyến cập cảng.
c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
- Đơn đề nghị hỗ trợ của hãng tàu, đại lý hãng tàu (theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo);
- Bản kê số lượng chuyến tàu đi, đến cảng Chân Mây có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế (theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo) và các chứng từ xác nhận việc xếp dỡ, giao hàng tại cảng Chân Mây;
d) Quy trình thực hiện:
- Hãng tàu biển, đại lý hãng tàu đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 và thực hiện nộp hồ sơ bằng các hình thức như sau:
+ Nộp trực tiếp.
+ Gửi qua đường bưu điện (Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì).
+ Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xem xét, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu biển đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách.
- Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có văn bản thông báo, đồng thời nêu rõ lý do không được thụ hưởng chính sách.
đ) Hình thức hỗ trợ:
Các hãng tàu, đại lý hãng tàu đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách được quyền lựa chọn phương thức nhận kinh phí hỗ trợ theo hàng tháng hoặc một lần (12 tháng).
3. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế
a) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ:
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa bằng container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ hàng tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh).
b) Mức hỗ trợ:
- Đối với container 20 feet: 800.000 đồng/container.
- Đối với container 40 feet: 1.100.000 đồng/container.
c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
- Đơn đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (theo Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo);
- Bản kê số lượng container vận chuyển đi, đến cảng Chân Mây có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng (theo Mẫu số 04 Phụ lục kèm theo) và các chứng từ xác nhận việc xếp dỡ, giao hàng tại cảng Chân Mây;
- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu đã thông quan mở tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây). Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa và chứng từ mua bán (đối với các đối tượng không thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa).
- Hóa đơn giá trị gia tăng vận chuyển hàng hóa, vận đơn hoặc chứng từ khác chứng minh việc vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Chân Mây (bản sao).
d) Quy trình thực hiện:
- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 và thực hiện nộp hồ sơ bằng các hình thức như sau:
+ Nộp trực tiếp.
+ Gửi qua đường bưu điện (Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì).
+ Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xem xét, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách.
- Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có văn bản thông báo, đồng thời nêu rõ lý do không được thụ hưởng chính sách.
đ) Hình thức hỗ trợ:
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách được quyền lựa chọn phương thức nhận kinh phí hỗ trợ theo hàng tháng hoặc một lần (12 tháng).
4. Nguồn kinh phí: Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện hỗ trợ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; UBMT TQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã và TP.Huế;
- Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, LT.
	CHỦ TỊCH




Lê Trường Lưu


 
PHỤ LỤC
CÁC MẪU ĐƠN, MẪU VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	Mẫu số 01
	Đơn đề nghị hỗ trợ của Hãng tàu biển, đại lý tàu mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

	Mẫu số 02
	Bản kê số lượng chuyến tàu đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

	Mẫu số 03
	Đơn đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa bằng container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

	Mẫu số 04
	Bản kê số lượng container vận chuyển đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế


 
Mẫu 01
	Tên hãng tàu
Số:……..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 202...


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, công nghiệp Thừa Thiên Huế
I. Thông tin chung
1. Tên hãng tàu ................................................................................................................ 
2. Địa chỉ: ......................................................................................................................... 
3. Điện thoại: …………………………….. Fax: ................................................................. 
4. Đăng ký kinh doanh số: ………… do (cơ quan cấp) ………… ngày cấp .................... 
5. Người đại diện theo pháp luật: ………… Chức vụ: ...................................................... 
Số CMND/CCCD: ………………………. nơi cấp …………………… ngày cấp ................ 
6. Số tài khoản: ……………………………… mở tại ......................................................... 
7. Mã số doanh nghiệp (nếu có): ..................................................................................... 
II. Nội dung đề nghị hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí hãng tàu/đại lý tàu container vận chuyển hàng hóa đi/đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày…… tháng….. năm 202... đến ngày…… tháng….. năm 202... cụ thể như sau:
1. Số chuyến tàu container vận chuyển hàng hóa cập cảng Chân Mây: .................... 
2. Số tiền đề nghị hỗ trợ: ............................................................................................. 
Bằng chữ: ................................................................................................................... 
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Kính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, công nghiệp Thừa Thiên Huế xem xét hỗ trợ./.
 
	 
	ĐẠI DIỆN …….
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Mẫu 02
	Tên hãng tàu
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 
BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG CHUYẾN TÀU CONTAINER HÀNG HÓA ĐI/ĐẾN CẢNG CHÂN MÂY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	TT
	Tên phương tiện vận chuyển/số chuyến
	Ngày tàu đến
	Ngày tàu đi
	Số giấy phép rời cảng
	Ngày hiệu lực
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
... Ngày.. .tháng ...năm 20...
	XÁC NHẬN CẢNG VỤ
HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ
(Ký tên, đóng dấu)
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ KHAI THÁC CẢNG
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN …….
(Ký tên, đóng dấu)


 
Mẫu 03
	Tên đơn vị đề nghị hỗ trợ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số ……..
	Thừa Thiên Huế, ngày    tháng     năm 202...


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, công nghiệp Thừa Thiên Huế
I. Thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân: .......................................................................... 
2. Địa chỉ: ................................................................................................................... 
3. Điện thoại: …………………………………… Fax: ......................................................... 
4. Đăng ký kinh doanh số: ………… do (cơ quan cấp)………… ngày cấp........................ 
5. Người đại diện theo pháp luật: …………………… Chức vụ: ....................................... 
Số CMND/CCCD: …………………… nơi cấp …………………… ngày cấp ....................... 
6. Số tài khoản: ……………………………… mở tại ........................................................ 
7. Mã số doanh nghiệp (nếu có): .................................................................................. 
II. Nội dung đề nghị hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
1. Tổng số container vận chuyển qua cảng Chân Mây: ……………………, trong đó:
a) Loại container 20 feet: …………container
b) Loại container 40 feet trở lên: …………container
2. Số tiền đề nghị hỗ trợ:
a) Loại container 20 feet: số container x 800.000 đồng/container = ................................. 
b) Loại container 40 feet trở lên: số container x 1.100.000 đồng/container = ................... 
Tổng cộng: ................................................................................................................. 
Bằng chữ: ................................................................................................................... 
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Kính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, công nghiệp Thừa Thiên Huế xem xét hỗ trợ./.
 
	 
	ĐẠI DIỆN .....
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


 
Mẫu 04
	Tên đơn vị đề nghị hỗ trợ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 
BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG CONTAINER ĐƯỢC VẬN CHUYỂN ĐI/ĐẾN CẢNG CHÂN MÂY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	TT
	Loại hàng
	Ngày đăng ký đi/đến
	Số lượng container
	Số lượng container
	Loại container
	Loại container
	Tên phương tiện vận chuyển/số chuyến
	Ghi chú

	
	
	
	Hàng đi (container
	Hàng đến (container)
	Container 20 feet
	Container 40 feet trở lên
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ KHAI THÁC CẢNG 
(Ký tên, đóng dấu)
	…… Ngày …… tháng …… năm 20...
ĐẠI DIỆN ………
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)


 
